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Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                    Hải Hậu, ngày       tháng 3 năm 2024 

BÁO CÁO 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính,  

triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024 

  

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng 

Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ 

thống thông tin báo cáo; 

Thực hiện Công văn số 43/UBND-VP11 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc triển khai thực hiện báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, UBND 

huyện Hải Hậu báo cáo kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

1. Công khai TTHC, danh mục TTHC 

- Tại trụ sở Bộ phận Một cửa của huyện Hải Hậu và UBND các xã, thị trấn 

đã công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị 

để các cơ quan, tổ chức và cá nhân nắm rõ và thực hiện. 

- UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã niêm yết công khai địa chỉ, danh 

sách cán bộ xử lý vướng mắc, kiến nghị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và 

trên cổng thông tin của huyện; Niêm yết công khai biểu phí và lệ phí những 

TTHC có phát sinh phí, lệ phí; niêm yết địa chỉ tiếp nhận PAKN, giờ làm việc; 

Công khai số điện thoại, hòm thư góp ý, sổ tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị 

để kịp thời tiếp thu và xử lý kiến nghị của công dân và tổ chức về những vấn đề 

liên quan đến quy định hành chính. Đảm bảo tiếp nhận, xử lý kiến nghị công 

khai, minh bạch, quy trình cụ thể, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 

cá nhân khi liên hệ. 

- Thực hiện chuẩn hoá thủ tục hành chính bằng các quy trình ISO 

9001:2008 và chuyển đổi sang phiên bản 2015 trên các phần mềm tác nghiệp đã 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý. Công khai đầy đủ bộ thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cung cấp mẫu đơn, mẫu tờ khai tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. 

- Thực hiện tốt việc niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã và trên trang thông tin điện tử của huyện, 

trang thông tin điện tử cấp xã, trang thông tin điện tử Dịch vụ Hành chính công của 

tỉnh Nam Định. Kịp thời thay thế, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

thẩm quyền giải quyết khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành. 

- Hình thức niêm yết: các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã đã có mã QR 

tra cứu được công khai theo từng lĩnh vực, mỗi thủ tục hành chính kèm theo mẫu 
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đơn, mẫu tờ khai (nếu có) được in thành một mặt, đục lỗ treo để dễ lật mở và thay 

thế khi có thủ tục sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Đồng thời cập nhật vào hệ thống 

phần mềm điện tử dichvucong.namdinh.gov.vn và trang thông tin điện tử cấp 

huyện, cấp xã để người dân thuận tiện trong việc tra cứu, theo dõi và thực hiện. 

- Chỉ đạo các cơ quan rà soát, bổ sung hoàn thiện các thủ tục hành chính 

đang thực hiện tại đơn vị; tổ chức in ấn các thủ tục hành chính cấp huyện thuộc 

lĩnh vực mình quản lý và công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Các phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính đều được hướng dẫn cụ thể, giải thích rõ ràng để các 

tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính được thuận lợi, đảm bảo 

thời gian quy định. 

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC:  

Trong Quý I năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và 

UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC theo Quyết định số 

9589/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC 

năm 2024, kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30/12/2023 về rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2024 và tất cả các TTHC thuộc phạm vi quản lý trong đó: 

cấp huyện là 232 TTHC, cấp xã là 132 TTHC. 

- Kết quả niêm yết TTHC đang thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện là 232 thủ tục với 10 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện và lĩnh vực BHXH, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, đạt 

100% số TTHC, gồm:  

- Mức độ 2 có: 23 TTHC 

- Mức độ 3 có: 27  TTHC 

- Mức độ 4 có: 182 TTHC 

Trong đó: 

+ Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng: 23 thủ tục 

+ Lĩnh vực Nội vụ: 26 thủ tục 

+ Lĩnh vực Tư pháp: 32 thủ tục 

+ Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch: 25 thủ tục 

+ Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội: 47 thủ tục  

+ Lĩnh vực Tài nguyên môi trường: 17 thủ tục 

+ Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 5 thủ tục 

+ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: 38 thủ tục 

+ Lĩnh vực Thanh tra: 8 thủ tục 

+ Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 11 thủ tục 

- 100% TTHC được UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ được đưa lên 

phần mềm Một cửa điện tử, trong quá trình giải quyết TTHC, các lĩnh vực đã áp 

dụng hệ thống một cửa điện tử đạt 100% số hồ sơ. 
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TTHC được UBND tỉnh công bố ban hành được các cơ quan chuyên môn 

rà soát cụ thể tại các Quyết định sau: 

- Số 2441/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 Quyết định về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã. 

- Số 2442/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 Quyết định về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân 

cấp xã. 

- Số 2667/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 Quyết định về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã. 

- Số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 

cấp huyện. 

- Số 69/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện. 

- Số 136/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 Quyết định về việc danh mục thủ tục 

hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Số 270/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, UBND cấp huyện. 

- Số 453/QĐ-UBND ngày 06/03/2024 Quyết định về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. 

- Số 478/QĐ-UBND ngày 12/03/2024 Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện. 

- Số 477/QĐ-UBND ngày 12/03/2024 Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. 
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- Số 481/QĐ-UBND ngày 12/03/2024 Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

- Số 487/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 Quyết định về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã. 

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định, TTHC 

- Duy trì việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và hành vi hành chính tại trụ sở 

theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và duy trì hòm thư góp ý. 

- Duy trì mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung ứng các 

dịch vụ hành chính công của huyện năm 2024. 

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số 

tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị 

về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0;  

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

4.1. Quy trình giải quyết TTHC  

- Tất cả các hồ sơ đều được xử lý đúng theo Quy trình nội bộ được UBND 

tỉnh phê duyệt được đưa lên phần mềm Một cửa điện tử. 

- Toàn bộ hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và 

UBND các xã, thị trấn đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. 

4.2. Số liệu kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ: 12.514 hồ sơ 

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 12.158 hồ sơ.  

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 4 hồ sơ.  

+ Số hồ sơ từ kỳ trước: 352 hồ sơ.   

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 12.438 hồ sơ; trong đó:  

+ Số hồ sơ giải quyết trước hạn: 9.170 hồ sơ 

+ Số hồ sơ đúng hạn: 3.268 hồ sơ 

+ Số hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 76 hồ sơ; trong đó số lượng hồ sơ đang 

trong hạn: 76 hồ sơ 

Số liệu kết quả thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Hải Hậu từ 

ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024 (có biểu phụ lục 6a kèm theo). 

4.3. Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2159
https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2159
https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2342
https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2342
https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2342
https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2342
https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2533
https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2159
https://namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=2159
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Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 

hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị 

định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. 

Thực hiện Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao 

động - TB và XH về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - TB và XH. UBND tỉnh đã 

ban hành: Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc thực hiện liên 

thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế 

độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh; Quyết 

định số 2268/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 về việc ban hành Danh mục thủ tục 

hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB và XH, 

UBND cấp huyện và UBND cấp xã; Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 

12/6/2020 về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội; Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện; Quyết định số 1446/QĐ-

UBND ngày 07/7/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 

22/4/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban 

hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Quyết định 

1173/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã; Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc phê duyệt quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 26/3/2023 

của UBND tỉnh Nam Định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện; Quyết định 487/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã 

hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, 

UBND cấp xã. 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục thuộc lĩnh 

vực Lao động - TB&XH, từ năm 2020 UBND huyện giao phòng Lao động - TB 

và XH tập huấn, hướng dẫn công chức Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ 

chế một cửa liên thông từ cấp xã lên cấp tỉnh. 

4.4. Số hồ sơ liên thông được giải quyết liên thông trên môi trường mạng  
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Hiện tại có 24 TTHC theo cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã lên cấp tỉnh 

thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Số hồ sơ liên thông được giải quyết liên thông trên môi trường mạng thuộc 

lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội đạt 100% những thủ tục đủ điều kiện 

giải quyết liên thông cụ thể là: 758/758. Trong đó: thủ tục hưởng trợ cấp khi 

người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần: 99 hồ sơ; thủ tục giải quyết chế 

độ mai táng phí đối với cựu chiến binh: 13 hồ sơ; Công nhận và giải quyết chế độ 

ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 07 hồ sơ; Thủ tục 

giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ: 42 hồ sơ; Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng: 596 hồ sơ; Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện: 01 hồ sơ. 

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

5.1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện: 

- Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 về việc kiện toàn Ban 

Chỉ đạo đẩy mạnh Cải cách hành chính huyện. 

- Ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2024 về việc ban hành 

kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024. 

- Ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30/12/2023 về việc ban hành 

kế hoạch cải cách hành chính huyện Hải Hậu năm 2024. 

- Ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30/12/2023 về việc ban hành 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024. 

- Ban hành Quyết định số 9589/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc ban 

hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024. 

- Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về việc kiện toàn Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại UBND huyện Hải Hậu. 

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về việc kiện toàn cán bộ, công 

chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. 

- Công văn số 04/UBND-TP ngày 04/01/2023 về việc triển khai Nghị định 

số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy. 

- Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 09/02/2023 về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Hải Hậu 

- Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 09/2/2023 về việc thành lập tổ giúp việc 

của Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16/01/2019 của 

UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114363
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114363
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=144741
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=144113
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=113657
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=113657
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114359
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114359
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114359
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114353
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114353
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114402
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114402
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=114402
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=120440
https://haihau.namdinh.gov.vn/?pageid=27221&p_steering=120440
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giải quyết TTHC và Công văn 413/UBND-VP ngày 06/6/2022 về việc triển khai 

thực hiện Nghị định 107 của Chính phủ.  

- Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp huyện; Tổ chức rà soát và thống kê kết quả thủ tục hành chính 

tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của huyện. 

- Duy trì áp dụng, cải tiến và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015 và bao phủ toàn bộ 

TTHC cấp huyện. 

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung 

tuyên truyền việc triển khai, thực hiện giải quyết TTHC cũng như công tác cải 

cách hành chính. 

5.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Bộ phận Một cửa 

- Về trụ sở làm việc: 

Tại UBND huyện: Bộ phận Tiếp nhận và TKQ được đặt tại Trung tâm giao 

dịch hành chính một cửa của huyện. 

Tại xã, thị trấn: tại trụ sở UBND các xã, thị trấn 

- Về trang thiết bị: UBND huyện đã trang bị các thiết bị phục vụ theo đúng 

quy định như hệ thống máy lấy số xếp hàng tự động, máy cảm ứng tra cứu thông tin, 

hệ thống kết nối mạng, bàn quầy tiếp nhận, máy tính, máy photocopy, máy scan, 

camera giám sát, điện thoại cố định, máy nước uống, máy điều hòa nhiệt độ, quạt, 

bàn ghế tiếp nhận, bàn ghế cho công dân đến giao dịch và các thiết bị cần thiết khác 

để phục vụ cho hoạt động của Bộ phận TN và TKQ của huyện.  

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn bố trí trụ sở 

và trang thiết bị tối thiểu theo quy định để giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. 

5.3. Về bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa 

* Tại UBND huyện:  

+ Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả là đồng chí Phó Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND huyện phụ trách hoạt động chung, đảm nhiệm làm đầu 

mối kiểm soát TTHC. 

+ Công chức thường trực là đồng chí công chức thuộc Văn phòng HĐND 

và UBND huyện; quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng 

dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

+ Cử 12 công chức chính thức và 11 công chức dự phòng của các phòng 

chuyên môn và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của huyện, Bảo hiểm xã 

hội huyện ra tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận TN và TKQ 

của huyện. Để thuận tiện cho công dân khi giải quyết TTHC, tháng 10/2022, Chi 

cục Thuế huyện đã ra trực tại Bộ phận TN và TKQ huyện để hướng dẫn thủ tục 

về thuế cho tổ chức, công dân. 



8 

Tháng 11 năm 2019, UBND huyện triển khai thực hiện Công văn số 35 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc đưa TTHC của BHXH, Công an, Quân sự huyện 

đưa TTHC ra Bộ phận TN và TKQ của huyện và giao cho Văn phòng HĐND và 

UBND huyện trao đổi, thống nhất với các cơ quan trên. Hiện nay, UBND huyện 

triển khai bố trí trụ sở, trang thiết bị máy móc để cơ quan BHXH huyện ra tiếp 

nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Cơ quan Công 

an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện chưa bố trí, lý do: chờ cơ quan ngành dọc cấp 

trên chỉ đạo triển khai thực hiện. 

* Tại UBND xã, thị trấn: 34/34 xã, thị trấn đã ban hành Quyết định kiện 

toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và Quyết định ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho lãnh đạo UBND và công chức chuyên môn về giải quyết TTHC thuộc phạm 

vi giải quyết của UBND xã, thị trấn. Cụ thể, đã bố trí lãnh đạo điều hành hoạt 

động chung, lãnh đạo phụ trách trực tiếp giải quyết TTHC, các công chức theo 

lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Trong đó, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu 

trách nhiệm và điều hành hoạt động chung; Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn phụ 

trách theo lĩnh vực công tác, công chức tiếp nhận và trả kết quả theo ngành, lĩnh 

vực mình đảm nhiệm có TTHC được UBND tỉnh công bố ban hành theo đúng 

quy định. 

6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về việc tiếp nhận và trả kết quả 

hồ sơ TTHC qua bưu chính, UBND huyện giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết TTHC hợp đồng với Bưu chính viễn thông huyện trong việc tiếp 

nhận và trả kết quả cho công dân khi có nhu cầu. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã và đang tổ chức thực hiện áp dụng phần 

mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND huyện và 34/34 xã, thị trấn đối với 364 TTHC (cấp huyện là 232 TTHC, 

cấp xã là 132 TTHC). Ngoài ra, việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ 

công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC, 

chứng thực điện tử đang tiếp tục đẩy mạnh.  

Thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về sửa đổi bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, DVC, UBND huyện chỉ đạo Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã niêm yết thông tin “không yêu cầu công 

dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin nơi cư trú khi thực 

thiện TTHC” đồng thời trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC thực hiện 

kiểm tra CSDLQG về dân cư trên cổng DVC tỉnh Nam Định và phối hợp với 

Công an cử cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt VNEID. 

7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Tiếp tục công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn 

huyện, các đơn vị, địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức như thông tin, 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bài viết trên trang thông 
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tin điện tử của UBND huyện, các xã, thị trấn, thông qua các hội nghị giao ban, 

quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; lồng ghép 

thông tin về cải cách TTHC thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

8. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 

Quý I năm 2024, UBND huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: 

Chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các 

cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên dịch vụ công trực 

tuyến; thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ phát sinh phí, lệ phí, đẩy mạnh số hóa 

kết quả giải quyết TTHC, tăng cường kiểm tra nhằm tăng tính công khai, minh 

bạch và tạo chuyển biến rõ rệt trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Ban hành Công văn số 220/UBND-KTHT ngày 11/03/2024 về việc đăng ký 

sáng kiến cải cách hành chính có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Nam Định năm 2024. 

9. Thực hiện việc đánh giá việc giải quyết  TTHC 

Trong Quý I năm 2024, căn cứ Công văn số 27/UBND-VP11 ngày 

24/7/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện ban hành Công văn số 

438/UBND-VP ngày 25/8/2020 về việc thực hiện giải quyết TTHC và thực hiện 

lấy ý kiến của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

10. Nội dung khác 

UBND huyện giao cho phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và 

UBND, phòng Nội vụ, phòng Tư pháp thường xuyên phối hợp với Sở thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng CNTT 

trong chuyển đổi số: số hóa TTHC, thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC, 

chứng thực điện tử, cấp giấy khai sinh điện tử. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Hải Hậu trong những năm 

qua đã dần đi vào nền nếp, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính 

phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả, đơn giản hoá TTHC, tạo môi trường thông 

thoáng cho hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân. 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát TTHC, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, các biện pháp, 

giải pháp tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm thực hiện công tác cải cách TTHC. 

* Một số tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn 

huyện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc sau: 

- Việc bố trí và cử công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC còn 

gặp nhiều khó khăn do kiêm nhiệm, đội ngũ làm nhiệm vụ đầu mối nhất là ở cấp 
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xã thường xuyên có sự biến động do chuyển công tác hoặc nghỉ hưu nên công tác 

kiểm soát TTHC có thời điểm chưa được kịp thời.  

- Một số phòng và xã, thị trấn chưa chủ động cập nhật các quy định về 

TTHC trong các văn bản mới ban hành niêm yết công khai TTHC, chưa đáp ứng 

kịp thời nhu cầu của cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các quy định về TTHC áp dụng 

tại cấp huyện, cấp xã do các sở, ban, ngành soạn thảo tham mưu.  

- Phần mềm khai sinh điện tử và chứng thực điện tử chưa hoàn thiện nên 

cán bộ trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả còn gặp khó khăn trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Việc khai thác TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng tải quy 

trình và các bước thực hiện TTHC còn gặp nhiều khó khăn do đường dẫn còn 

chậm, nên thường xuyên dẫn đến tình trạng thiếu tính kịp thời. 

- Việc thanh toán trực tuyến đối với những hồ sơ phát sinh phí, lệ phí đã 

cung cấp nhiều hình thức, nhưng qua internet banking của các ngân hàng thì còn 

phức tạp, qua nhiều bước đăng nhập; còn thanh toán qua ví VNPT money, Viettel 

momey, Momo nhiều khi bị lỗi, thu thêm khoản phí khi thanh toán và không phải 

công dân nào cũng có một trong các công cụ thanh toán trên, nên người dân còn 

đang ngại sử dụng. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

- Tổ chức rà soát, đánh giá các biểu mẫu, quy định thủ tục hành chính và 

thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cấp huyện. 

- Tiếp tục tổ chức niêm yết, công khai các quy định, thủ tục hành chính 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

- Tiếp tục tham mưu về kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh 

thanh toán trực tuyến đối với những TTHC có phát sinh phí, lệ phí; chứng thực 

điện tử; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, nhất là các 

dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 

của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông. 

- Thường xuyên thực hiện công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết 

TTHC và đồng bộ trạng thái hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Tiếp tục thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với cán bộ, 

công chức được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

- Các Bộ ban ngành xem xét nâng cấp hệ thống các phần mềm: khai sinh 

điện tử, hộ tịch điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, bảo hiểm xã hội để khắc 

phục những lỗi còn tồn tại trong giải quyết liên thông các TTHC. 
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 - Có công cụ thanh toán trực tuyến cho cả hồ sơ nộp trực tiếp, công cụ 

thanh toán trực tuyến đa dạng, dễ thực hiện thanh toán phí, lệ phí hơn nữa. 

- Phần chứng thực điện tử trên trang https://quantri.dichvucong.gov.vn/có 

công cụ thanh toán rõ ràng cụ thể và có thể thanh toán trực tuyến khi công dân có 

nhu cầu. 

Trên đây là báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

của huyện Hải Hậu Quý I năm 2024./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (VP11);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;    
- Các cơ quan, đơn vị liên quạn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bộ phận Một cửa của huyện;                                   
- Lưu: VT.          

                                                               

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Thị Nghiêm 
                                                                               

https://quantri.dichvucong.gov.vn/
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                   Đơn vị tính: Số hồ sơ  

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính 

 
Tổng cộng 12.514 12.158 4 352 12.438 9.170 3.268 0 76 76 0 

I 

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp 

Huyện 

 

2.587 2.242 1 344 2.521 2.182 339 0 66 66 0 

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 81 81 0 0 81 58 23 0 0 0 0 

2 
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) 
807 807 0 0 775 768 7 0 32 32 0 

3 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 40 40 0 0 40 25 15 0 0 0 0 

4 Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) 276 0 0 276 276 0 276 0 0 0 0 

5 
Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường) 
703 660 0 43 677 677 0 0 26 26 0 

 

 

Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

  
Đơn vị báo cáo: 

UBND huyện Hải Hậu 

  

Ban hành theo Thông tư số  HÀNH CHÍNH TẠI UBND HUYỆN HẢI HẬU     
02/2017/TT-BTP ngày 31/10/2017      

 

      

  Số liệu thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Hải Hậu từ 

ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024 
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6 
Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

7 
Dịch vụ thương mại (Bộ Công 

Thương) 
3 2 0 1 3 3 0 0 0 0 0 

8 
Quản lý chất lượng công trình xây 

dựng (Bộ Xây dựng) 
4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

9 

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân (Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) 

15 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 

10 
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) 
7 7 0 0 7 5 2 0 0 0 0 

11 
Karaoke, Vũ trường (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

12 
Môi trường (Bộ Tài nguyên và 

Môi trường) 
3 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 

13 
Người có công (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) 
161 144 0 17 160 159 1 0 1 1 0 

14 

Thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp (hộ kinh doanh) (Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư) 

5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 

15 Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) 18 13 0 5 15 0 15 0 3 3 0 

16 
Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 
460 460 0 0 460 460 0 0 0 0 0 

17 
Viễn thông và Internet (Bộ Thông 

tin và Truyền thông) 
2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
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II 
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp Xã 

9.927 9.916 3 8 9.917 6.988 2.929 0 10 10 0 

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 1.197 1.195 2 0 1.196 779 417 0 1 1 0 

2 
Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) 
3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 

3 
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) 
59 59 0 0 59 58 1 0 0 0 0 

4 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 5.949 5.940 1 8 5.940 4.181 1.759 0 9 9 0 

5 Công chứng (Bộ Tư pháp) 858 858 0 0 858 617 241 0 0 0 0 

6 
Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 
18 18 0 0 18 11 7 0 0 0 0 

7 
Lao động (Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội) 
4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 

8 
Người có công (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) 
57 57 0 0 57 57 0 0 0 0 0 

9 

Liên thông Hộ tịch - Đăng ký 

thường trú - Bảo trợ xã hội - Người 

có công (Văn phòng Chính phủ) 

598 598 0 0 598 443 155 0 0 0 0 

10 

Liên thông Hộ tịch - Đăng ký 

thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ 

(Văn phòng Chính phủ) 

1.184 1.184 0 0 1.184 835 349 0 0 0 0 
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